
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Số:           /QĐ-ĐHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Tháp, ngày      tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hoạt động học và thi  

theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên chính quy  

tại Trường Đại học Đồng Tháp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường ĐHSP Đồng Tháp nay là Trường Đại học Đồng Tháp;  

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của  

Trường Đại học Đồng Tháp và Nghị quyết số 45/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của 

Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp ban hành theo Nghị quyết  

số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng trường; 

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của  

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của  

Bộ  Giáo dục và Đào tạo quy định về  chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn  cứ  Quyết  định  số  371/QĐ-ĐHĐT  ngày  21  tháng  3  năm  2022  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ  

đại học; trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-ĐHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động học và thi theo 

chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên chính quy tại Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Tháp,  

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Như điều 3; 

- Doffice, Website đơn vi; 

- Lưu: VT, TTNNTH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Thống 

 

 

 
 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường  

đối với sinh viên chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHĐT ngày       tháng       năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 
 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và việc tổ chức hoạt động học 

và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên hình thức đào tạo  

chính quy, trình độ đại học và cao đẳng Giáo dục mầm non của Trường Đại học  

Đồng Tháp từ khóa tuyển sinh 2023. 

2. Không áp dụng quy định này đối với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ  

Trung – Anh hình thức đào tạo chính quy, trình độ đại học. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, các từ ngữ được hiểu như sau: 

1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung  

hoặc Tiếng Pháp) sinh viên cần đạt được khi xét điều kiện tốt nghiệp theo quy định  

hiện hành, cụ thể là: 

a) Trình độ cao đẳng Giáo dục mầm non đạt tương đương bậc 2. 

b) Trình độ đại học đạt tương đương bậc 3. 

2. Chương trình ngoại ngữ tăng cường là chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ  

giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ. 

Điều 3. Ngoại ngữ tăng cường 

1. Ngoại ngữ tăng cường đối với các ngành đào tạo được quy định cụ thể như sau: 

a) Là Tiếng Anh, Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp đối với các ngành đào tạo  

không chuyên ngoại ngữ; 

b) Là Tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp đối với các ngành đào tạo chuyên Tiếng Anh; 

c) Là Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp đối với các ngành đào tạo chuyên Tiếng Trung; 

2. Chương trình ngoại ngữ tăng cường gồm các học phần điều kiện, được quy định 

cụ thể như sau: 

a) 06 tín chỉ đối với trình độ cao đẳng Giáo dục mầm non, bao gồm: Ngoại ngữ 

1 (03 tín chỉ), Ngoại ngữ 2 (03 tín chỉ); 

b) 10 tín chỉ đối với trình độ đại học, bao gồm: Ngoại ngữ 1 (03 tín chỉ),  

Ngoại ngữ 2 (03 tín chỉ) và Ngoại ngữ 3 (04 tín chỉ). 

3. Điểm các học phần thuộc chương trình ngoại ngữ tăng cường không tính  

vào điểm trung bình chung tích lũy. 
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Điều 4. Tổ chức học và thi ngoại ngữ tăng cường 

1. Hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường do Trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học tổ chức và quản lý. 

2. Sinh viên đăng ký học tập và đóng học phí theo quy định tại Trung tâm  

Ngoại ngữ và Tin học. 

3. Sinh viên có kết quả đạt học phần Ngoại ngữ 1 được đăng ký học phần  

Ngoại ngữ 2; Sinh viên có kết quả đạt học phần Ngoại ngữ 2 được đăng ký học phần 

Ngoại ngữ 3. 

4. Sinh viên không đạt học phần nào phải đăng ký học lại học phần đó. 

Điều 5. Thi Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào  

1. Thi Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào nhằm xác định năng lực Tiếng Anh 

hiện có của sinh viên năm thứ nhất không chuyên các ngành Tiếng Anh để xếp lớp học 

phù hợp với trình độ, năng lực của từng sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện 

chế độ học vượt; tiết kiệm thời gian, chi phí học tập. 

2. Sinh viên được dự thi Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 1 lần vào học kỳ I 

năm học thứ nhất. 

3. Sinh viên đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi theo thông báo của Trung tâm  

Ngoại ngữ và Tin học. 

Điều 6. Xử lý kết quả thi Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào 

1. Kết quả thi chỉ được xử lý 1 lần; Không áp dụng chế độ bảo lưu điểm.  

2. Kết quả thi Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào được xử lý như sau: 

Kết quả thi Xử lý kết quả 

≤ 5.0 điểm - Đăng ký học Tiếng Anh 1 

Từ 5.1 – 8.0 điểm 
- Được công nhận đạt Tiếng Anh 1 

- Đăng ký học Tiếng Anh 2  

Từ 8.1 – 9.0 điểm  
- Được công nhận đạt Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 

- Đăng ký học Tiếng Anh 3 

≥ 9.1 điểm 
- Được công nhận đạt Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và  

Tiếng Anh 3 

Điều 7. Miễn học phần và công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

1. Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đáp ứng một trong 

các điều kiện sau: 

a) Tích lũy đủ các học phần ngoại ngữ tăng cường được quy định tại Điều 3. 

b) Có Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 2 (đối với trình độ Cao đẳng Giáo dục 

mầm non) và bậc 3 (đối với trình độ đại học) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc  

dành cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo  

công nhận. 
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c) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành ngôn ngữ nước ngoài trở lên đối với  

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ 

nước ngoài trở lên đối với trình độ đại học. 

d) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như liệt kê sau đây: 

TT Ngôn ngữ 
Chứng chỉ/ 

Văn bằng 

Trình độ/Thang điểm 

Nơi cấp Tương đương 

Bậc 2 

Tương đương 

Bậc 3 

1 Tiếng Anh TOEFL iBT  30 - 45 Các đơn vị có 

thẩm quyền theo 

quy định của  

Bộ GD&ĐT 

TOEFL ITP 337 - 449 450-499 

IELTS 3.0 - 3.5 4.0 - 5.0 British Council, 

IDP Education 

Australia 

Cambridge  Thang điểm:  

130-139 

- A2 Key B1 

Preliminary 

- B1 Business 

Preliminary 

- Linguaskill 

Thang điểm:  

140-159 

- B1 Preliminary 

- B1 Business 

Preliminary 

- B2 First 

- Linguaskill 

Cambridge 

English Language 

Assessment 

TOEIC    

(4 kỹ năng) 

Nghe: 110-274 

Đọc: 115-274  

Nói: 90-119  

Viết: 70-119 

Nghe: 275-399  

Đọc: 275-384  

Nói: 120-159  

Viết: 120-149 

ETS hoặc đơn vị 

được ETS uỷ 

nhiệm 

2 Tiếng  

Trung Quốc 

Hanyu Shuiping 

Kaoshi (HSK) 

HSK Bậc 2 HSK Bậc 3 HANBAN Quốc 

gia/ Tổng bộ Viện 

Khổng tử Bộ Giáo 

dục Đài Loan 

3 Tiếng Pháp CIEP/Alliance 

francaise 

diplomas 

TCF: 200-299  

Văn bằng DELF 

A2 Diplôme de 

Langue 

TCF: 300-399  

Văn bằng DELF 

B1 Diplôme de 

Langue 

Bộ Giáo dục  

quốc gia Pháp cấp 

 

4 

Tiếng Đức Goethe - Institut Goethe-Zertifikat 

A2 

Goethe-

Zertifikat B1 

Viện Goethe 

The German 

TestDaF language 

certificate 

 TestDaF Bậc 3 

(TDN 3) 

Viện Goethe 

5 Tiếng Nhật Japanese Language 

Proficiency Test 

(JLPT) 

N5 N4 Hiệp hội hỗ trợ 

quốc tế Nhật Bản 

và Quỹ Giao lưu 

quốc tế Nhật Bản. 

6 Tiếng Nga TRKI (Test of 

Russian as a 

Foreign Language) 

ТБУ (TBU) 

Immediate Level 

ТРКИ-1 (TRKI-1) 

Certificate Level 1 
Phân Viện Puskin 



4 

 

đ) Các trường hợp khác với quy định tại điểm b, c, d của Điều này do Trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế thẩm định và đề xuất 

Hiệu trưởng quyết định. 

2. Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại khoản b, c, d, đ  

của Điều này được miễn học phần ngoại ngữ tăng cường được quy định tại Điều 3. 

3. Sinh viên năm nhất không chuyên các ngành Tiếng Anh có tham gia thi  

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào được miễn các học phần tương ứng với kết quả thi 

được quy định tại Điều 6. 

Điều 8. Học tập nâng cao trình độ và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

1. Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ có nguyện vọng  

học tập nâng cao trình độ, đăng ký học tập và đóng học phí theo quy định tại Trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học. 

2. Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ có thể đăng ký thi 

đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động 

dạy học, đánh giá; tiếp nhận hồ sơ miễn Ngoại ngữ chuẩn đầu ra và tham mưu ban hành 

quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên theo đúng quy định 

hiện hành. 

2. Khoa Ngoại ngữ phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học xây dựng đề cương 

học phần, chương trình, bài giảng và cử giảng viên đủ điều kiện tham gia giảng dạy  

các học phần Ngoại ngữ chuẩn đầu ra. 

3. Phòng Đào tạo cập nhật kết quả chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên  

theo đúng quy định hiện hành. 

4. Phòng Thanh tra – Pháp chế phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học  

thẩm tra, xác minh hồ sơ miễn Ngoại ngữ chuẩn đầu ra; kiểm tra, giám sát việc  

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. 

5. Các đơn vị trong Trường tham gia quản lý và tổ chức hoạt động dạy học theo 

chức năng, nhiệm vụ. 
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